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ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP BÁN LẺ CÁC SẢN PHẨM THUỐC LÁ VÀ THUỐC ĐIẾU

   [ FOID                          ] SỐ TÀI KHOẢN CỦA QUÝ VỊ

BOARD OF EQUALIZATION
TIỂU BANG CALIFORNIA

DÀNH RIÊNG CHO 
HỘI ĐỒNG SỬ DỤNG 
RA-B/A AUD REG

RR-QS FILE REF

EFF

           ĐỌC HƯỚNG DẪN  
TRƯỚC KHI SOẠN

LUẬT CẤP PHÉP CÁC SẢN PHẨM THUỐC LÁ VÀ THUỐC ĐIẾU CALIFORNIA NĂM 2003

THÔNG TIN CHUNG
Board of Equalization (BOE) của Tiểu bang chịu trách nhiệm thực thi Luật Cấp phép Các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc điếu 
California năm 2003 thuộc Phân ban 8.6 (bắt đầu từ mục 22970) của Bộ Luật Doanh nghiệp và Ngành nghề California (Bộ 
Luật). Bộ Luật yêu cầu mọi nhà bán lẻ các sản phẩm thuốc lá và/hoặc thuốc điếu ở tiểu bang này phải có giấy phép của BOE. 
Theo Bộ Luật, các nhà bán lẻ phải xin một giấy phép riêng cho mỗi địa điểm bán các sản phẩm thuốc lá và/hoặc thuốc điếu. 
Nhà bán lẻ phải yết thị giấy phép ở nơi dễ thấy tại mỗi địa điểm bán lẻ. 
Lưu ý: Chỉ mới nộp đơn xin gia hạn thôi thì chưa đủ để quý vị được quyền bán hoặc mua các sản phẩm thuốc lá và/hoặc 
thuốc điếu ở California. Quý vị chưa thể bán một cách hợp pháp các sản phẩm thuốc lá và/hoặc thuốc điếu tới khi nào đơn 
của quý vị được xử lý và quý vị nhận được Giấy phép Bán lẻ Các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc điếu đã được gia hạn. Mọi việc 
mua bán các sản phẩm thuốc lá và/hoặc thuốc điếu trước khi nhận được giấy phép đều là vi phạm Bộ Luật (Luật Doanh 
nghiệp và Ngành nghề, mục 22980.2) và có thể dẫn đến bị tịch thu sản phẩm, chịu hình phạt, và/hoặc phạt tiền. 

CÁC YÊU CẦU VỀ ĐƠN
Quý vị phải điền và nộp đơn xin gia hạn này cho BOE để duy trì giấy phép các sản phẩm thuốc lá và thuốc điếu của mình. 
Việc gia hạn giấy phép là miễn phí với điều kiện là mẫu này có dấu bưu điện vào hoặc trước ngày đến hạn. Đơn xin gia hạn 
bao gồm Mục I: Thông tin Tài khoản Giấy phép Các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc điếu; Mục II: Thông báo Đình chỉ; Mục III: 
Thay đổi của Doanh nghiệp; Mục IV: Chữ ký; và Danh mục A, (nếu đi kèm). Đơn xin gia hạn của quý vị sẽ không được xét 
nếu nó không hoàn chỉnh hoặc không được ký dưới cả Mục I và Mục IV. 

Nhà bán lẻ nào để cho Giấy phép Bán lẻ Các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc điếu của mình hết hạn mà không gia hạn 
đúng lúc sẽ phải trả $100.00 phí khôi phục để giấy phép được tái kích hoạt và cấp lại. Phí khôi phục này áp dụng cho 
mỗi giấy phép đã hết hạn mà chưa gia hạn kịp thời. Xin nhớ là quý vị không được bán các sản phẩm thuốc lá và/hoặc 
thuốc điếu nếu không có Giấy phép Bán lẻ Các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc điếu hợp lệ. 

MỤC I: THÔNG TIN TÀI KHOẢN GIẤY PHÉP CÁC SẢN PHẨM THUỐC LÁ VÀ THUỐC ĐIẾU

 
1.   Hãy nhập tổng số địa điểm kinh doanh mà quý vị điều hành, những nơi sẽ bán các sản 

phẩm thuốc lá và/hoặc thuốc điếu mà quý vị xin gia hạn giấy phép (từ Danh mục A nếu 
có nhiều hơn một địa điểm)

1. ______________

 Đánh dấu vào ô chỉ khi quý vị đã điền hết Mục II và/hoặc Mục III của mẫu này.

Tôi xin xác nhận rằng tôi đã xem kỹ lại đơn này, kể cả mọi danh mục và bản khai đi kèm, và theo sự hiểu  
biết và tin tưởng nhất của tôi thì mọi thông tin ở trong đơn đều là có thực, đúng đắn và đầy đủ. 

CHỮ KÝ VÀ DANH VỊ’ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ SỐ ĐIỆN THOẠI NGÀY

Hãy sao lại tài liệu này để lưu trong hồ sơ của quý vị.  
(tiếp theo ở mặt sau)
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MỤC II: THÔNG BÁO ĐÌNH CHỈ  (hãy điền mục này nếu quý vị sẽ không gia hạn Giấy phép Bán lẻ Các Sản phẩm Thuốc 
lá và Thuốc điếu của mình) 

  Tôi không còn kinh doanh nữa. Ngày đóng cửa doanh nghiệp:_______________________________________________________

Xin hãy cho biết số điện thoại ban ngày và địa chỉ hiện nay của quý vi: ________________________________________________

MỤC III: THAY ĐỔI CỦA DOANH NGHIỆP (chỉ điền mục này nếu thông tin in sẵn ở mặt trước của đơn này hoặc trong 
Danh mục A đi kèm, nếu có , là không chính xác hoặc nếu có sự thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp)

1) LOẠI SỞ HỮU MỚI
 Chủ Sở hữu Duy nhất     Liên doanh Vợ Chồng    Công ty hợp danh  Công ty hợp danh Hữu hạn (LP)     Liên doanh Trách nhiệm  
       Hữu hạn
 Tập đoàn  Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (LLC)    Công ty Hợp danh Hợp phối có Đăng ký    Khác (hãy mô tả)_______________

2) TÊN VÀ MÃ SỐ CỦA TẬP ĐOÀN/CTTNHH MỚI (liệt kê tên của các quan chức, thành viên hoặc cán bộ quản lý của tập đoàn/CTTNHH dưới đây)

3) TÊN CHỦ SỞ HỮU/ĐỐI TÁC/CHỦ TỊCH MỚI

4) TÊN/DBA CỦA DOANH NGHIỆP MỚI 

5) ĐỊA ĐIỂM MỚI CỦA DOANH NGHIỆP (không dùng Số Hòm thư hoặc địa chỉ của đại lý làm địa điểm 
của doanh nghiệp)

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN NGÀY

(                )

6) ĐỊA CHỈ THƯ TÍN MỚI (nếu khác với địa chỉ doanh nghiệp; không nhập địa chỉ của đại lý ở đây) SỐ ĐIỆN THOẠI BAN NGÀY

(                )

7) TÊN CỦA ĐẠI LÝ/KẾ TOÁN VIÊN MỚI 8) SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA ĐẠI DIỆN/NGƯỜI GIỮ SỔ SÁCH KẾ TOÁN MỚI

(                )

9)  ĐỊA CHỈ CỦA CỦA ĐẠI LÝ/KẾ TOÁN VIÊN MỚI

  Xin dùng địa chỉ này làm địa chỉ thư tín của tôi. (đánh dấu vào ô và đính kèm mẫu giấy ủy nhiệm để dùng địa chỉ của đại lý làm địa chỉ thư tín của tài khoản)

MỤC IV: CHỮ KÝ (phải điền mục này nếu quý vị có thay đổi gì đó ở Mục II hoặc III) 

Tôi khẳng định rằng người làm đơn (bao gồm từng thành viên hợp danh và từng người có quyền kiểm soát theo định nghĩa trong Luật 
Doanh nghiệp và Ngành nghề California, mục 22971(p)) chưa từng bị kết trọng tội theo các mục 30473 hoặc 30480 của Luật Thu nhập 
và Thuế và chưa từng vi phạm và sẽ không vi phạm hoặc làm cho hoặc để cho ai đó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Luật Cấp phép 
Các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc điếu California năm 2003 hoặc bất kỳ quy tắc nào của Board of Equalization (BOE) của Tiểu bang áp 
dụng cho người đứng đơn (bao gồm từng thành viên hợp danh và từng người có quyền kiểm soát theo định nghĩa trong Luật Doanh 
nghiệp và Ngành nghề California, mục 22971(p)) trong việc sản xuất, bán, hoặc phân phối các sản phẩm thuốc lá và/hoặc thuốc điếu. 
Người đứng đơn (bao gồm từng thành viên hợp danh và mỗi người có quyền kiểm soát theo định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp và 
Ngành nghề California, mục 22971(p)) cũng đồng ý tuân thủ các yêu cầu về báo cáo, thanh toán, lưu hồ sơ, và về việc yết thị giấy phép 
theo như đã chỉ rõ trong Luật Cấp phép Các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc rời California năm 2003 thuộc Phân ban 8.6 (bắt đầu từ mục 
22970) của Bộ Luật Doanh nghiệp và Ngành nghề California. (Nếu quý vị không thể khẳng định được tuyên bố này thì quý vị phải nộp 
cho BOE một tuyên bố riêng trong đó nói rõ thực chất của các vi phạm hoặc các lý do sẽ ngăn cản quý vị tuân thủ các yêu cầu nêu ra 
trong tuyên bố này.) 

Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin đã điền trong đơn này là đầy đủ, có thật và chính xác và tôi hiểu rằng bất kỳ ai khẳng định sự đúng 
đắn của bất kỳ vật chứng nào mà mình biết là sai đều phạm tội nhẹ có thể bị phạt tới một năm tù giam tại nhà tù của hạt, hoặc bị phạt 
tiền không quá một nghìn đô la ($1,000), hoặc vừa bị phạt tiền vừa bị phạt tù. 

Lưu ý: Mục này phải được ký bởi một chủ sở hữu, thành viên, quan chức tập đoàn, thành viên hoặc quản lý của Công ty Trách nhiệm 
Hữu hạn (LLC), hoặc bởi một đại diện được ủy quyền. Nếu là hợp danh thì hãy đính kèm giấy ủy quyền được ký bởi tất cả các thành 
viên hợp danh; nếu là tập đoàn, hãy đính kèm nghị quyết của tập đoàn; và nếu là LLC thì hãy đính kèm điều lệ của tổ chức cho 
phép người ký tên dưới đây được xác nhận đơn này. Nếu được ký bởi một đại diện được ủy quyền thì phải đính mẫu ủy quyền 
đã được điền đúng quy cách kèm theo đơn này. 

CHỮ KÝ CHỨC DANH

TÊN VIẾT IN SỐ ĐIỆN THOẠI

(                 )

NGÀY

Nếu quý vị muốn có thông tin bổ sung thì hãy liên hệ với Board of Equalization của Tiểu bang, Ban Thuế Hàng 
hóa Nội địa, 450 N Street, P.O. Box 942879, Sacramento, CA 94279-0056, Điện thoại 800-400-7115 
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BOE-400-LRR (S2) REV. 4 (10-09) BOARD OF EQUALIZATION
TIỂU BANG CALIFORNIA

LUẬT CẤP PHÉP CÁC SẢN PHẨM THUỐC LÁ VÀ THUỐC ĐIẾU CALIFORNIA NĂM 2003 DANH MỤC A –  
GIA HẠN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÁN LẺ

GIAI ĐOẠNR: TÊN CHỦ SỞ HỮU: SỐ TÀI KHOẢN:

A  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 (phải cho biết nếu không có  
trong danh sách dưới đây) 

B 
ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP 

C  
SỐ ĐIỆN THOẠI  
(kể cả mã vùng) 

D  
ĐỊA CHỈ EMAIL

E 
HÃY GHI SỐ 1 NẾU CÁC  

SẢN PHẨM THUỐC LÁ HOẶC 
THUỐC ĐIẾU SẼ ĐƯỢC BÁN 

TẠI ĐỊA ĐIỂM NÀY

TỔNG SỐ GIẤY PHÉP CẦN ĐƯỢC CẤP:



  

                      

BOE-400-LRR (S1F) REV. 4 (10-09)	 STATE OF CALIFORNIA
 

BOARD OF EQUALIZATION
 

RENEWAL APPLICATION FOR RETAILER'S CIGARETTE AND TOBACCO PRODUCTS LICENSE
 

[ FOID ] 
YOUR ACCOUNT NO. 

BOARD USE ONLY 

RA-B/A AUD REG 

RR-QS FILE REF 

EFF 

READ INSTRUCTIONS
 

BEFORE PREPARING
 

CALIFORNIA CIGARETTE AND TOBACCO PRODUCTS LICENSING ACT OF 2003
 

GENERAL INFORMATION
 

The State Board of Equalization (BOE) is responsible for administering the California Cigarette and Tobacco Products 

Licensing Act of 2003 under Division 8.6 (commencing with section 22970) of the California Business and Professions Code 

(the Act). The Act requires every retailer of cigarettes and/or tobacco products in this state to be licensed by the BOE. Under 

the Act, every retailer must obtain a separate license for each location at which cigarettes and/or tobacco products are sold. 

A retailer must conspicuously display the license at each retail location. 


Note: The submission of this renewal application does not allow you the privilege of selling or purchasing cigarettes and/or 

tobacco products in California. You cannot legally sell cigarettes and/or tobacco products until your application is processed 

and you receive your renewal Cigarette and Tobacco Products Retailer's License. Any sales or purchases of cigarettes and/or 

tobacco products before receipt of a license constitutes a violation of the Act (Bus. & Prof. Code section 22980.2) and can
 
result in a seizure of product, penalty, and/or fine.
 

FILING REQUIREMENTS
 

You must complete and return this renewal application to the BOE in order to maintain your cigarette and tobacco products 

license. There is no cost to renew your license provided this form is postmarked on or before the due date. The renewal 

application consists of Section I: Cigarette and Tobacco Products License Account Information; Section II: Cancellation 

Notice; Section III: Business Change; Section IV: Signature; and Schedule A, (if enclosed). Your renewal application will not 


be processed if it is incomplete or not signed under both Section I and Section IV.
 

Retailers who have allowed their Cigarette and Tobacco Products Retailer License to expire and failed to renew 


timely will be required to pay a reinstatement fee of $100.00 in order for a license to be reactivated and issued. The 


reinstatement fee applies to each license which has expired and was not renewed timely. Please remember, you 


may not sell cigarettes and/or tobacco products without a valid Cigarette and Tobacco Products Retailer License.
 

SECTION I: CIGARETTE AND TOBACCO PRODUCTS LICENSE ACCOUNT INFORMATION 

1.	 Enter the total number of business locations that you operate at which cigarettes and/or 
 
tobacco products are sold and for which you are applying for renewal (from Schedule A if 

more than one location).
 

1.

Check box only if you have completed Section II and/or Section III of this form.
 

I hereby certify that this application, including any accompanying schedules and statements, has been examined
 

by me and to the best of my knowledge and belief is a true, correct, and complete application.
 

SIGNATURE AND TITLE	 EMAIL ADDRESS TELEPHONE NUMBER DATE
 

Make a copy of this document for your records.
 

(continued on reverse)
 



        

        

        

        

 

BOE-400-LRR (S1B) REV. 4 (10-09)
 

SECTION II: CANCELLATION NOTICE (complete this section if you will not be renewing your Retailer's Cigarette and Tobacco
 
Products License)
 

I am no longer in business. Date business discontinued:
 

Please provide your current daytime telephone number and address:
 

SECTION III: BUSINESS CHANGE (complete this section only if the information preprinted on the front of this application
 
or on the enclosed Schedule A, if applicable, is incorrect or if there has been a change in the ownership of the business)
 

1) TYPE OF NEW OWNERSHIP 

Sole Owner
 Husband and Wife Co-Partnership
 Partnership
 Limited Partnership (LP)
 Limited Liability Partnership (LLP)
 

Corporation
 Limited Liability Company (LLC)
 Registered Domestic Partnership
 Other (describe)
 

2) NEW CORPORATION/LLC NAME AND NUMBER  (list names of corporate/LLC officers, members or managers below)
 

3) NEW OWNER/PARTNER/PRESIDENT NAME
 

4) NEW BUSINESS OR TRADE NAME/DBA 

5) NEW LOCATION OF BUSINESS (do not use a PO Box or agent's address for location of business) DAYTIME TELEPHONE NUMBER 

( ) 

6) NEW MAILING ADDRESS (if different from business location; do not enter agent's address here) DAYTIME TELEPHONE NUMBER 

( ) 

7) NEW AGENT/BOOKKEEPER NAME 8) NEW AGENT/BOOKKEEPER TELEPHONE NUMBER
 

( 
 )
 

NEW AGENT/BOOKKEEPER MAILING ADDRESS
 

Please use this address as my mailing address. (check box and attach signed power of attorney form to use agent's address for the account mailing address) 


SECTION IV: SIGNATURE (this section must be completed if you made any changes to Section II or III)
 

I affirm that the applicant (including each general partner and each person who has control as defined in California Business and 


Professions Code section 22971(p)) has not been convicted of a felony under sections 30473 or 30480 of the Revenue and 


Taxation Code and has not violated and will not violate or cause or permit to be violated any of the provisions of the Cigarette 


and Tobacco Products Licensing Act of 2003 or any rule of the State Board of Equalization (BOE) applicable to the applicant 


(including each general partner and each person who has control as defined in California Business and Professions Code section 


22971(p)) pertaining to the manufacture, sale, or distribution of cigarettes and/or tobacco products. The applicant (including each 


general partner and each person who has control as defined in California Business and Professions Code section 22971(p)) also 


agrees to comply with the reporting, payment, record keeping, and license display requirements as specified in the Cigarette and 


Tobacco Products Licensing Act of 2003 under Division 8.6 (commencing with section 22970) of the California Business and 


Professions Code. (If you are unable to affirm this statement, you must provide the BOE with a separate statement containing the 


nature of any violation or reasons that will prevent you from complying with the requirements with respect to the statement.)
 

I certify that all the information provided in this application is complete, true and accurate and I understand that any person who
 

asserts the truth of any material matter that he or she knows to be false is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment
 

of up to one year in county jail, or a fine of not more than one thousand dollars ($1,000), or both the fine and imprisonment.
 

Note: This must be signed by an owner, partner, corporate officer, LLC member or manager, or by an authorized agent. For a 


partnership, attach authorization signed by all general partners; for a corporation, attach corporate resolution; and for a 


LLC, attach articles of organization which authorize the individual who signs below to certify this application. If signed 


by an authorized agent, a properly completed power of attorney form must be attached to this application.
 

SIGNATURE TITLE 

PRINT NAME PHONE NUMBER 

( ) 

DATE 

If you wish additional information, please contact the State Board of Equalization, Excise Taxes Division, 

450 N Street, P.O. Box 942879, Sacramento, CA 94279-0056, Telephone 800-400-7115 

9) 



 

BOE-400-LRR (S2) REV. 4 (10-09) 
STATE OF CALIFORNIA 

BOARD OF EQUALIZATION 
CALIFORNIA CIGARETTE AND TOBACCO PRODUCTS LICENSING ACT OF 2003 
SCHEDULE A - RETAILER'S BUSINESS LOCATIONS RENEWAL 

ACCOUNT NUMBER: OWNER NAME: PERIOD: 

A 

BUSINESS NAME 

(must provide if not listed below) 

B 

BUSINESS ADDRESS 

C 

TELEPHONE 

NUMBER 

(including 

area code) 

D 

EMAIL ADDRESS 

E 

ENTER 1 

IF CIGARETTE OR 

TOBACCO PRODUCTS 

WILL BE SOLD 

AT THIS LOCATION 

TOTAL NUMBER OF LICENSES REQUIRED:
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